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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	8161
	Nguyễn thị Thắm
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	2 
	9163
	Phạm Thị Thảo Linh
	Phong Hóa, Tuyên Hóa

	3 
	9164
	Trần Văn Hoàng
	hoa Thủy, Lệ Thủy

	4 
	9165
	Đỗ Thị Luyên
	Vĩnh ninh, quảng Ninh

	5 
	9166
	Nguyễn Văn Hải
	hoa Thủy, Lệ Thủy

	6 
	9167
	Trần Minh Tú
	Quảng sơn, Ba đồn

	7 
	9168
	Đoàn Ngọc Minh
	Quán Hàu, quảng Ninh

	8 
	9169
	Lưu Bình thanh
	hòa Trạch, Bố Trạch

	9 
	9170
	Nguyễn Luân Thường
	Trung Trạch, Bố Trạch

	10 
	9171
	Trần Xuân Minh
	Đông Trạch, Bố Trạch

	11 
	9172
	Lê Thị Lan Nhi
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	12 
	9173
	Tạ Đức Thắng
	Phong Nha, Bố Trạch

	13 
	9174
	Phan Văn Tú
	Hòa Trạch, Bố Trạch

	14 
	9175
	Trần Tấn An
	Phong Nha, Bố Trạch

	15 
	9176
	Dương Văn Diệm
	Hòa Trạch, Bố Trạch

	16 
	9178
	Phạm Nguyễn Mỹ Duyên
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	17 
	9179
	Dương thị Hoa
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	18 
	9180
	Trương thị Bình
	Quảng Trung, Ba đồn

	19 
	9181
	Nguyễn thị Hà
	Đồng Lê, Tuyên Hóa

	20 
	9182
	Lê Thanh Hùng
	Cam Thủy, Lệ Thủy

	21 
	9183
	Đinh Thế Huynh
	Quy Đạt, minh hóa

	22 
	9184
	Nguyễn Thành Đạt
	Hiền ninh, quảng Ninh

	23 
	9191
	Đặng Thị Vườn
	Quảng Châu, quảng Trạch


	24 
	9190
	Hồ Xuân Hải
	Quảng Phúc, Ba đồn

	25 
	9189
	Nguyễn Thị Bé
	Đại Trạch, Bố Trạch

	26 
	9188
	Phạm Trung dũng
	Đồng Phú, Đồng Hới

	27 
	9187
	Đặng Thị Dung
	Quảng Châu, quảng Trạch


	28 
	9186
	Nguyễn Thanh Hưng
	Hải Phú, Bố Trạch

	29 
	9185
	Nguyễn Văn Thức
	Quảng Phong, Ba đồn

	30 
	9200
	Nguyễn Ngọc Hải
	Quảng Phú, quảng Trạch


	31 
	9199
	Đinh Xuân Sỷ
	Liên Trạch, Bố Trạch

	32 
	9198
	Nguyễn thị Hồng
	Phong Nha, Bố Trạch

	33 
	9197
	Bùi Quang Mạnh
	Hiền ninh, quảng Ninh

	34 
	9196
	Nguyễn Thị Thanh Hằng
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	35 
	9194
	Đặng Xuân Hòa
	Hải Phú, Bố Trạch

	36 
	9195
	Hoàng thị Thu Phương
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	37 
	9193
	Nguyễn Minh Phúc
	Trung Trạch, Bố Trạch

	38 
	9192
	Mai Thị Liên
	Quảng Tiên, Ba đồn

	39 
	9201
	Đậu Minh Đức
	Mia hóa, Tuyên Hóa

	40 
	9202
	Trần Thị Chung thủy
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	41 
	9203
	Nguyễn thị Ngọc Linh
	Quảng Tân, Ba đồn

	42 
	9204
	Phan thị Thùy Linh
	Quảng Tân, Ba đồn

	43 
	9205
	Từ công Đức Trung
	Tân ninh, quảng Ninh

	44 
	9206
	Nguyễn thanh tùng
	Quảng Xuân, quảng Trạch


	45 
	9218
	Hoàng Nam Kim Phụng
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	46 
	9207
	Lê Công minh
	Quảng Xuân, quảng Trạch


	47 
	9208
	Nguyễn Văn Minh
	Quảng Xuân, quảng Trạch


	48 
	9209
	Nguyễn tiến Sâm
	Lương ninh, quảng Ninh

	49 
	9210
	Nguyễn thị Hồng trang
	Trung Trạch, Bố Trạch

	50 
	9211
	Đậu Xuân Thắng
	Thạch hóa, Tuyên Hóa

	51 
	9212
	Phạm Đức Thắng
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	52 
	9214
	Phan Thị Thanh Hải
	Trung Trạch, Bố Trạch

	53 
	9215
	Nguyễn Tiến Mạnh
	vĩnh ninh, quảng Ninh

	54 
	9213
	Nguyễn Văn Việt
	Phong Nha, Bố Trạch

	55 
	9217
	Nguyễn thị Lan Thủ
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	56 
	9216
	Nguyễn Văn hùng
	Kim hóa, Tuyên Hóa


